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Câu 81. Số liên kết hiđrô của gen thay đổi như thế nào khi gen bị đột biến mất một cặp nuclêôtit loại A-T?

A. giảm 2 liên kết hiđrô.
B. tăng 2 liên kết hiđrô.

C. tăng 3 liên kết hiđrô.
D. giảm 3 liên kết hiđrô.
Câu 82. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?


A. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Quy định chiều hướng tiến hóa

C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa
Câu 83. Kết quả của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là:


A. Hình thành các loài sinh vật đầu tiên

B. Hình thành tế bào sơ khai

C. Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ chất vô cơ

D. Hình thành các đại phân tử hữu cơ
Câu 84. Một học sinh đếm được trong tiêu bản tế bào của một loài sinh vật có 13 nhiễm sắc thể. Dạng đột biến nào có thể tạo ra cơ thể có bộ nhiễm sắc thể như trên?


A. Thể một hoặc thể không
B. Thể không

C. Thể tam bội
D. Thể một hoặc thể ba
Câu 85. Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật và người là:


A. Ánh sáng.
B. Thức ăn.
C. Nhiệt độ.
D. Yếu tố di truyền.
Câu 86. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa

B. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.

C. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

D. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao.
Câu 87. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:
(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’→5’.

(3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’→ 5’.

(4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là


A. (1) → (4) → (3) → (2).
B. (2) → (3) → (1) → (4).

C. (2) → (1) → (3) → (4).
D. (1) → (2) → (3) → (4).
Câu 88. Sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau là hình thành tinh trùng và trứng, thụ tinh tạo hợp tử, phát triển phôi hình thành cơ thể mới. Bộ nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng, hợp tử, cơ thể mới lần lượt là:


A. n, n, 2n, 2n.
B. n, n, n, 2n.
C. 2n, n, n, 2n.
D. n, 2n, n, 2n.
Câu 89. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là:


A. Hợp tác
B. Cạnh tranh
C. Cộng sinh
D. Hội sinh
Câu 90. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ là:


A. Lực đẩy do áp suất rễ.

B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

D. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa
Câu 91. Khi nói về cảm ứng ở động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hệ thần kinh dạng ống gặp ở các động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

B. Động vật có hệ thần kinh dạng ống phản ứng lại kích thích nhanh nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng.

C. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể.

D. Động vật có hệ thần kinh dạng lưới có khả năng phản ứng cục bộ nên ít tiêu tốn năng lượng.
Câu 92. Một quần thể có thành phấn kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?


A. 0,5
B. 0,2
C. 0,3
D. 0,8
Câu 93. Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu 
(2) Hồng cầu hình liềm 
(3) Bạch tạng

(4) Hội chứng Claifento 
(5) Dính ngón tay 2,3 
(6) Máu khó đông

(7) Hội chứng Turner 
(8) Hội chứng Down 
(9) Mù màu

Những thể đột biến nào là đột biến nhiễm sắc thể ?


A. 1, 4, 7, 8
B. 4, 5, 6, 8
C. 1, 3, 7, 9
D. 1, 2, 4, 5 
Câu 94. Cho các phát biểu sau:

(1) Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

(2) Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

(3) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu.

(4) Tạo ra các cá thể có nhiều kiểu gen khác nhau nên có khả năng thích nghi tốt hơn khi môi trường sống thay đổi.

Các phát biểu đúng về đặc điểm của sinh sản vô tính là:


A. 1 và 3
B. 1 và 4
C. 2 và 3
D. 2 và 4
Câu 95. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là:

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 4 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 4 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3
Câu 96. Đặc điểm hình thái, cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp là:


A. Có nhiều lục lạp
B. Có chứa sắc tố quang hợp

C. Có hệ thống gân lá dày đặc
D. Có diện tích bề mặt lớn
Câu 97. Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G – X, A – U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Phân tử ADN mạch kép. 
(2) phân tử tARN.

(3) Phân tử protein. 
(4) Quá trình dịch mã.

A. (1) và (3).
B. (3) và (4).
C. (1) và (2). 
D. (2) và (4). 
Câu 98. Trong các nhân tố tiến hóa sau, nhân tố có vai trò làm phong phú thêm vốn gen của quần thể là:


A. Chọn lọc tự nhiên
B. Giao phối không ngẫu nhiên

C. Yếu tố ngẫu nhiên
D. Di – nhập gen
Câu 99. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và con đường sinh thái?

(1) Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

(2) Quá trình trình thành loài bằng con đường địa lí thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, tuy nhiên không phải quá trình hình thành quần thể thích nghi đều nhất thiết dẫn đến quá trình hình thành loài mới.

(3) Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí thường diễn ra nhanh qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

(4) Loài mới được hình thành bằng con đường sinh thái là do hai quần thể của cùng loài sống trong một khu vực địa lí nhưng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 100. Một học sinh đã đưa ra 5 nhận định về đặc điểm di truyền gen trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y như sau :

(1) Gen lặn di truyền theo quy luật di truyền chéo. 
(2) Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau;

(3) Tính trạng di truyền theo dòng mẹ. 
(4) Ở giới XY chỉ cần 1 alen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.

(5) Tính trạng lặn chỉ biểu hiện ở giới XY.

Học sinh đó đã có mấy nhận định đúng?


A. 2. 
B. 3. 
C. 1.
D. 4. 
Câu 101. Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?


A. Một khu vườn
B. Các cây cỏ trên cánh đồng

C. Các con cá chép trong ao
D. Các cây thân leo trong rừng
Câu 102. Khi nói về quá trình phát triển ở động vật, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo, sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

B. Quá trình phát triển của sâu bướm, ruồi, muỗi là phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

C. Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự con trưởng thành.

D. Phát triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí rất khác so với cọn trưởng thành.
Câu 103. Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường, một con trai mù màu và một con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường ứng là H và M
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Câu 104. Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt

(2) Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa

(3) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người
(4) Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β–carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra bằng công nghệ gen?


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 105. Bằng chứng trực tiếp của quá trình tiến hóa là:


A. Cơ quan tương đồng
B. Bằng chứng sinh học phân tử

C. Hóa thạch
D. Bằng chứng tế bào học
Câu 106. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thành phần loài trong quần xã?
(1) Một quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể của mỗi loài cao.

(2) Trong một sinh cảnh xác định, khi số lượng loài của quần xã tăng lên thì số lượng cá thể ở mỗi loài giảm xuống.

(3) Loài ưu thế là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc là loài có số lượng cá thể nhiều hơn hẳn các loài khác
(4) Loài đặc trưng là loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 107. Cho các quần thể có các cấu trúc di truyền như sau:

Quần thể 1: 0,5 AA + 0,5 aa = 1
Quần thể 2: 100% AA
Quẩn thể 3: 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = 1
Quần thể 4: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1

Quần thể 5: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1

Trong các quần thể trên, số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là:


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 108. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau

 (1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN.

(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.

(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu).

(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’ → 3’.

(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa­­1.

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là:


A. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5).
B. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3).

C. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5).
D. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5).
Câu 109. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp NST kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, quá trình giảm phân I diễn ra bình thường tạo ra 2 tế bào con. Trong giảm phân II, có một NST kép thuộc cặp Bb không phân li xảy ra ở một trong 2 tế bào trên. Trong các tỉ lệ giao tử tạo ra sau đây, trường hợp nào không đúng?

A. 1ABB, 1A và 2ab.
B. 2aB, 1AB và 1Abb.
C. 2AB, 1abb và 1a.
D. 2Ab, 1aBB và a.
Câu 110. Năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt 3.106 kcal/m2/ngày. Tảo đồng hóa được 3% tổng năng lượng đó. Giáp xác khai thác 40% năng lượng tích lũy trong tảo. Cá khai thác được 0,0015 năng lượng của giáp xác Năng lượng mà cá khai thác được từ giáp xác là

A. 54 kcal/m2/ngày.
B. 3600 kcal/m2/ngày.

C. 9000 cal/m2/ngày.
D. 108 cal/m2/ngày.
Câu 111. Một học sinh dùng các hạt đậu mới nảy mầm để tiến hành thí nghiệm và rút ra các nhận định sau:

(1) Hạt đang nảy mầm có quá trình hô hấp rất mạnh.

(2) Đưa cây nến đang cháy vào bình hạt chứa nảy mầm, nến nhanh chóng bị tắt do nhiệt độ trong bình quá thấp.

(3) Quá trình hô hấp của hạt làm cho bình nước vôi trong bị vẩn đục do hô hấp thải ra khí CO2.

(4) Có thể dùng nước bari Ba(OH)2 để phát hiện sự thải khí CO2 thay cho nước vôi trong

Có bao nhiêu nhận định đúng?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 112. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai 
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Câu 113. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

(1) Ở F1, số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ 10%.

(2) Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cM.

(3) Ở F1, số cây lá xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10%.

(4) Ở F1, cây dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 10%.

(5) Ở đời F1 có tổng số 7 kiểu gen.

(6) Ở đời F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lá nguyên, hoa trắng. 


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6. 
Câu 114. Nghiên cứu về sự di truyền tính trạng hình dạng quả ở một loài bí, người ta lai giữa bố mẹ đều thuần chủng bí quả dẹt với bí quả dài thu được đời lai thứ nhất toàn bí quả dẹt. Tiếp tục cho F1 giao phối, thu được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 5850 cây bí quả dẹt : 3900 cây bí quả tròn : 650 cây bí quả dài. Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng trong số những phát biểu sau:

(1) Tính trạng hình dạng quả di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.

(2) Trong số bí quả tròn F2, bí quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ 5/6

(3) Khi cho F1 giao phối với cây thứ nhất, thế hệ lai xuất hiện tỉ lệ 373 cây quả dẹt : 749 cây quả tròn : 375 cây quả dài thì cây thứ nhất phải có kiểu gen aabb.

(4) Khi cho F1 giao phối với cây thứ hai, thế hệ lai xuất hiện tỉ lệ 636 cây quả dẹt : 476 cây quả tròn : 159 cây quả dài thì cây thứ nhất phải có kiểu gen Aabb.


A. 0.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 115. Ở người, bệnh M di truyền do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) bình thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai bình thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) bình thường, nhưng người vợ (5) có chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đình đều không mắc bệnh M. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra trong những khả năng nào sau đây với con của cặp vợ chồng (4) và (5)?

(1) Chắc chắn con gái của họ không mang alen bệnh.

(2) Khả năng con đầu lòng mắc bệnh là 
[image: image17.wmf]1

18

.

(3) Khả năng con họ không mang alen bệnh là 18,75%.

(4) Khả năng con trai của họ bình thường là 
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A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 0.
Câu 116. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen (A, a; B,b; D, d) phân li độc lập, tương tác cộng gộp quy định, trong đó kiểu gen càng chứa nhiều alen trội thì cây càng cao. Đem lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được F1. Cho hai cây F1 giao phấn với nhau, ở thế hệ F2, các cây cao 120cm và các cây cao 200cm chiếm tỉ lệ bằng nhau và bằng 9,375%. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận sai?

(1) Sự có mặt 1 alen trội bất kì trong kiểu gen làm cây cao thêm 10cm.

(2) Ở F2, có tối đa 4 kiểu gen quy định cây có chiều cao 160cm.

(3) Ở F2, loại kiểu gen quy định cây có chiều cao 120cm có số lượng lớn nhất.

(4) Ở F2, các cây có chiều cao 140cm chiếm tỉ lệ lớn nhất.


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 117. Cho biết gen A: qui định hạt vàng, gen a: qui định hạt xanh. Gen B: qui định vỏ trơn, gen b: qui định vỏ nhăn. Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ kiểu hình: 14% vàng, trơn : 5% vàng, nhăn : 61% xanh, trơn : 20% xanh, nhăn. Hỏi tỉ lệ cá thể có kiểu gen aaBB chiếm bao nhiêu %?

A. 37,21%.
B. 45%.
C. 20,25%. 
D. 20%.
Câu 118. Ở người, bệnh M di truyền do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) bình thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai bình thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) bình thường, nhưng người vợ (5) có chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đình đều không mắc bệnh M. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra trong những khả năng nào sau đây với con của cặp vợ chồng (4) và (5)?

(1) Chắc chắn con gái của họ không mang alen bệnh.

(2) Khả năng con đầu lòng mắc bệnh là 
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(3) Khả năng con họ không mang alen bệnh là 18,75%.

(4) Khả năng con trai của họ bình thường là 
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A. 2.
B. 0.
C. 3.
D. 1.
Câu 119. Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.

(2) Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

(3) Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

(4) Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.

(5) Quan hệ giữa loài H và loài I là quan hệ cạnh tranh.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 120. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới tính và tần số như nhau. Xét phép lai (P): ♀
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  thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận sai?

(1) Ở F1, các cá thể có kiểu hình trội về hai trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 30%.

(2) Trong tổng số cá thể cái F1, các cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 8,5%.

(3) Ở giới đực F1, có tối đa 15 kiểu gen quy định kiểu hình có ba tính trạng trội.

(4) Ở giới cái F1, có tối đa 6 kiểu gen dị hợp.


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
------ HẾT ------
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